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TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên  Ngày sinh 

Số hộ 

chiếu cũ 

Ngày hết 

hạn hộ 

chiếu 

Ngành 
Huyện/thành 

phố 

1 50500008 Trần Văn Hợp 26/10/1980 B6516905 16/04/2022 TS TX. Sầm Sơn 

2 50500009 Ngô Văn Tuấn 01/09/1982 B6665692 18/05/2022 TS TX. Sầm Sơn 

3 50500076 Ngô Văn Tuấn 04/05/1978 B6665691 18/05/2022 TS TX. Sầm Sơn 

4 50800045 Trần Thị Toàn 16/12/1987 B7159980 10/09/2022 NN Quan Hóa 

5 11001053 
Phạm Văn 

Tuân 
20/12/1987 B9010610 14/04/2024 NN Quan Sơn 

6 10900311 Hà Đình Vợi 06/01/1987 B7971510 15/05/2023 NN Quan Sơn 

7 10053669 Lê Văn Kiên 10/11/1985 B6103550 16/01/2022 SXCT Yên Định 

8 10068194 Lê Ngọc Cần 11/01/1990 B6115617 06/01/2022 SXCT Hoằng Hóa 

9 10067752 Lê Ngọ  H ng 08/03/1983 B6129750 30/12/2021 SXCT Thiệu Hóa 

10 10030328 
Nguyễn Xuân 

Kiên 
16/07/1992 B6101795 10/01/2022 SXCT Thiệu Hóa 

11 10030411 Lê Xuân Công 22/11/1989 B5116053 16/03/2021 SXCT 
Quảng 

X ơng 

12 10068494 Lê Văn Đồng 12/04/1985 B6132042 29/12/2021 SXCT Thiệu Hóa 

13 10053265 
L ơng Trọng 

Chung 
06/02/1986 B6115399 04/01/2022 SXCT Nông Cống 

14 10028355 Đỗ Ngọc Bốn 10/03/1984 B610482 11/01/2022 SXCT Cẩm Thủy 

15 10067627 Trịnh Văn Huy 19/07/1993 B6108524 06/01/2022 XD Thọ Xuân 

16 10052758 Lê Văn Đại 15/02/1988 B4938136 23/02/2021 SXCT Hậu Lộc 

17 10056465 Lê Văn Long 06/12/1987 B6113098 09/01/2022 XD 
Quảng 

X ơng 

18 10029975 
Trịnh Duy 

D ơng 
06/02/1991 B6099493 10/01/2022 SXCT Thọ Xuân 

19 10052811 
Trần Đăng 

Mão 
01/12/1987 B6099234 10/01/2022 XD Vĩnh Lộc 

20 10052585 
Hoàng Văn 

Bình 
26/05/1984 B6115427 04/01/2022 SXCT Hà Trung 

21 10028075 Bùi Văn Tâm 20/09/1988 B6115521 01/06/2022 NN Nh  Xuân  

22 10028096 
Phạm Văn 

Chấp 
13/06/1991 B6101293 12/01/2022 NN Quan Hóa 
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23 10031028 

L ờng Văn 

Hải 
12/12/1984 B6093237 16/10/2022 XD Hoằng Hóa 

24 10028116 Lê Cảnh Huy 19/09/1982 B6101479 11/1/2022 NN Nh  Xuân 

 

 


